
[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC I
DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BỔ SUNG
 DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC
 (Kèm theo Thông báo số:  2156/TB-T03-P3 ngày   09  tháng 10  năm 2023
của Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân)

	TT
	Tên ngành/chuyên ngành
	Số học phần, tín chỉ bổ sung

	1
	Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (đại học chính quy, văn bằng 2)
	Không

	2
	Trinh sát an ninh; Trinh sát cảnh sát; Trinh sát kỹ thuật; Điều tra hình sự; Kỹ thuật hình sự; Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Tình báo an ninh; Hậu cần CAND; An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Kỹ thuật CAND; ngôn ngữ Anh (đào tạo trong các trường CAND); Ngôn ngữ Trung quốc (đào tạo trong các trường CAND).
	8 học phần: 22 tín chỉ



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND












          PHỤ LỤC II
[bookmark: chuong_pl_name]BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ VĂN BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 VÀ BẬC 4 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG 
TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
(Kèm theo Thông báo số 2156/TB-T03-P3 ngày  09  tháng 10  năm 2023
của Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân)

	Ngôn ngữ
	Chứng chỉ /Văn bằng
	Trình độ/Thang điểm

	
	
	Tương đương Bậc 3
	Tương đương Bậc 4

	Tiếng Anh
	TOEFL iBT
	30-45
	46-93

	
	TOEFL ITP
	450-499
	

	
	IELTS
	4.0 - 5.0
	5.5 -6.5

	
	Cambridge
Assessment
English
	B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.
Thang điểm: 140-159
	B2 First/B2 Business Vantage/
Linguaskill. Thang điểm: 160-179

	
	TOEIC (4 kỹ năng)
	Nghe: 275-399
Đọc: 275-384
Nói: 120-159
Viết: 120-149
	Nghe: 400-489
Đọc: 385-454
Nói: 160-179
Viết: 150-179



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND
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	CÔNG AN ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG…………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………………, ngày …… tháng……. năm……..



DANH SÁCH CÁN BỘ ĐĂNG KÝ DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TRỞ LÊN (VĂN BÀNG 2) NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Kính gửi: Học viện Chính trị CAND
1. Danh sách cán bộ đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ

	TT

	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Đơn vị công tác
	Chức vụ/Chức danh
	Lĩnh vực công tác
	Tốt nghiệp đại học ngành
	Nơi tốt nghiệp
	Năm tốt nghiệp
	Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ
	Thời gian công tác
	Phân loại cán bộ năm 2022
	SĐT liên hệ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Loại văn bằng, chứng chỉ
	Nơi cấp
	Ngày cấp
	Thời gian/Năm vào ngành
	Kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Danh sách cán bộ đăng ký dự thi Văn bằng 2 đối với cán bộ có trình độ đại học trở lên hệ chính quy

	
S TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Đơn vị công tác 
	Lĩnh vực công tác 
	Đối tượng ưu tiên
	Khu vực ưu tiên

	Phân loại cán bộ năm 2022
	Thời gian công tác thực tế
	Trình độ
	Ngành/chuyên ngành 
	Trường tốt nghiệp
	SĐT liên hệ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3. Danh sách cán bộ đăng ký dự thi Văn bằng 2 đối với cán bộ có trình độ đại học trở lên hệ vừa làm vừa học

	
S TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Đơn vị công tác 
	Lĩnh vực công tác 
	Đối tượng ưu tiên
	Khu vực ưu tiên

	Phân loại cán bộ năm 2022
	Thời gian công tác thực tế
	Trình độ
	Ngành/chuyên ngành 
	Trường tốt nghiệp
	SĐT liên hệ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Ghi chú:  Đề nghị các đơn vị lập danh sách cán bộ dự thi theo đúng mẫu./.
	
CÁN BỘ LẬP BẢNG
Họ và tên:
Số điện thoại di động liên hệ:
	
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)




